
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

N 1 N 2 N 3 N 4 Đọc

1 11121602057 Nguyễn Thị Thùy An 161294 110516021 1

2 11121602001 Nguyễn Thị Mai Anh 061294 110516021 1

3 21131602061 Nguyễn Thị TrâmAnh 280895 212016022 1

4 11121702027 Trần Thị Ngọc Anh 02/10/94 110517021 1

5 11121602002 Nguyễn Thị Bé 200292 110516021 1

6 21131702106 Thân Thị Ngọc Bích 280494 212017021 1

7 13101702005 Trương Thị Bình 200985 130317021 1

8 23121602014 Nguyễn Thị Bông 151091 231916021 1

9 11101102001 Trần Thị Cẩm Chung 120891 110311021 1

10 21121702170 Nguyễn Thị Chương 080294 211917022 1

11 21131702174 Trần Thị Cúc 170795 212017021 1

12 11091702013 Nguyễn Văn Diệu 160191 110317023 1

13 13121502005 Tô Quang Định 120590 130515021 1

14 21111602004 Bùi Thị Thùy Dung 201293 211816021 1

15 21131602004 Lê Thị Dung 090594 212016021 1

16 11111701009 Nguyễn Thị Dung 050993 110417011 1

17 21131602006 Nguyễn Thị Đường 090994 212016021 1

18 11121602065 Nguyễn Thị Duyên 220494 1

19 11121702036 Thái Thị Mỹ Duyên 160694 110517021 1

20 11121602059 Trần Thị Duyên 190393 110516021 1

21 11111602006 Đinh Nữ Gái 230593 110416021 1

22 11121601004 Lê Xuân Giang 120394 110516011 1

23 21131602007 Ngô Thị Giang 121094 212016021 1

24 11111706019 Lê Thị Bảo Hà 250993 110417061 1

25 21131602070 Lê Thị Hồng Hà 090995 212016022 1

26 11111702012 Nguyễn Thị Hà 100893 110417021 1

27 11121601014 Nguyễn Thị Hà 070494 110516011 1

28 21121702303 Nguyễn Thị Hà 101194 211917022 1

29 11121702044 Phan Thị Hà 150394 110517021 1

30 21121602010 Võ Thị Hà 081294 211916021 1

31 23121702031 Nguyễn Thị Hải 30/01/92 19 KTLT 1

32 11101701023 Thiều Xuân Hải 180391 110317011 1

33 11121702181 Biện Thị Hằng 210994 110517021 1

34 21121702029 Nguyễn Cẩm Hằng 201294 211917021 1

35 21121602057 Nguyễn Thị Hằng 081194 211916021 1

36 21131702120 Phan Thị Hằng 270995 212017021 1

37 21121702305 Phan Thị Thủy Hằng 210593 211917022 1

1 11121101002 Dương Thị Mỹ Hạnh 250294 110511011 2

2 11121602008 Trần Thị Hạnh 010794 110516021 2

3 21121601025 Nguyễn Hồng Hảo 050893 211916011 2

4 21131602076 Bùi Thị Hiền 221195 212016022 2
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5 11101702028 Lê Thị Hiền 210692 110417021 2

6 13121602444 Nguyễn Thị Hiền 040487 130516021 2

7 11111702019 Trần Thị Hiền 050893 110417021 2

8 21121702033 Trần Thị Hiền 191294 211917021 2

9 21121702034 Trần Thị Thu Hiền 261094 211917021 2

10 23111702038 Trần Thị Thu Hiền 22/05/91 211817021 2

11 21131602079 Võ Thị Hiền 080295 212016022 2

12 21121502019 Lê Đình Hiếu 230994 211915021 2

13 13121602052 Biện Thị Hoa 050689 130516021 2

14 11121101017 Lê Thị Quỳnh Hoa 080894 110511011 2

15 13111702059 Lê Trọng Hoa 070789 130417021 2

16 11111101012 Nguyễn Thị Hoa 051293 110411011 2

17 11121602010 Nguyễn Thị ThanhHoa 201093 110516021 2

18 11111702127 Phạm Thị Hoa 260793 110417022 2

19 13121602057 Nguyễn Thị Hòa 160283 130516021 2

20 21101702038 Nguyễn Thị Hòa 040590 211717021 2

21 11131601020 Nguyễn Thị Thu Hoài 200895 110616011 2

22 13121602059 Phạm Thị Hoài 050889 130516022 2

23 11111706025 Lê Ngọc Hoàng 170593 110417061 2

24 11121602012 Lê Thị Hồng 08/03/94 110516021 2

25 21121602015 Lê Thị Hồng 110394 211916021 2

26 21121702203 Phạm Thị Hồng 070694 211917022 2

27 11121702177 Trác Thị Hồng 16/10/94 110517022 2

28 21121602016 Nguyễn Thị Huệ 090493 211916021 2

29 11111706026 Nguyễn Thị MinhHuệ 150893 110417061 2

30 11121701013 Trần Duy Hùng 120193 110517011 2

31 23111702049 Nguyễn Thị ThanhHuơng 031291 231817021 2

32 11121702070 Lê Thị Hương 17/03/93 110517021 2

33 11121702072 Nguyễn Thị Hương 04/10/94 110517021 2

34 21121702059 Phạm Thị Hương 110794 211917021 2

35 21121702218 Trần Thị Thu Hương 190594 211917022 2

36 21131602086 Nguyễn Thị Hường 210695 212016022 2

37 11121101003 Dương Quốc Huy 040292 110511011 2

38 21121702210 Hồ Thị Huyền 26/07/94 211917021 2

1 11121706008 Lê Thị Huyền 14/03/94 110517061 3

2 11121602013 Lê Thị Thu Huyền 24/08/94 110516021 3

3 11121702004 Nguyễn Thị Huyền 17/07/94 110517021 3

4 21131702124 Nguyễn Thị Huyền 110495 212017021 3

5 21131702125 Nguyễn Thị ThanhHuyền 220195 212017021 3

6 11121601007 Thái Thị Thanh Huyền 100594 110516011 3

7 11111701026 Trần Thị Thanh Huyền 12/09/93 110417011 3

8 21111702300 Trần Quốc Khánh 200893 211817022 3

9 21131702131 Dương Thị Lam 230395 212017021 3

10 11121602015 Nguyễn Thị Lan 030292 110516021 3

11 21121602062 Trần Thị Lành 021094 211916021 3

12 11121602016 Nguyễn Thị Hoa Lê 01/10/94 110516021 3

13 11121101004 Lê Thị Liên 010593 110511011 3

14 11121602017 Nguyễn Thị Liên 250293 110516021 3

15 21131602022 Nguyễn Thị Liên 270895 212016021 3

16 11121702076 Nguyễn Thị Kim Liên 110394 110517021 3

17 11111702036 Trần Thị Liên 06/04/93 110417021 3



18 21131602023 Võ Thị Liên 141194 212016021 3

19 11121702078 Bùi Thị Thùy Linh 03/05/94 110517021 3

20 11111702037 Lê Thị Linh 01/12/93 110417021 3

21 11121702186 Lê Thị Linh 200194 110517021 3

22 11121602019 Nguyễn Thị Lĩnh 170894 110516021 3

23 11121702082 Hoàng Thị Kim Loan 20/01/94 110517021 3

24 11111602023 Nguyễn Thị Loan 02/04/93 110416021 3

25 11121602020 Nguyễn Thị Loan 20/03/94 110516021 3

26 11121602021 Nguyễn Thị Loan 26/10/94 110516021 3

27 23121602149 Nguyễn Thị Loan 17/12/90 3

28 11111701031 Mai Hồng Lộc 240693 110417011 3

29 21121702229 Phan Thị Hoa Lư 4/12/1994 211917021 3

30 11111702240 Dương Thị Lụa 10/01/93 110417023 3

31 11111706042 Mai Thành Luân 100891 110417061 3

32 11121602022 Nguyễn Thị Luyên 30/08/94 110516021 3

33 11121702011 Bùi Thị Mai 14/03/93 110517021 3

34 23121602157 Ngô Thị Hoa Mai 100884 231916023 3

35 11121702087 Nguyễn Thị Tuyết Mai 20/05/93 110517021 3

36 21111702197 Tôn Thị Mai 5/5/1993 211917021 3

37 11121101019 Phan Đình Mạnh 061292 110511011 3

38 21131602094 Phan Thị Huyền Mơ 150195 212016022 3

39 11111702046 Trần Thị Trà My 18/01/93 110417021 3

40 21121602063 Hồ Thị Mỹ 100493 211916021 3

41 11121702092 Phan Bá Nam 02/11/94 110517021 3

42 11121602026 Nguyễn Thị Nga 03/05/93 110516021 3

43 13121602104 Nguyễn Thị Nga 120482 130516022 3

44 11111701045 Phạm Thị Nga 250992 110417011 3

45 21131602095 Phan Thị Nga 230794 212016022 3

1 21131602097 Hà Thị Thu Ngân 051195 212016022 4

2 23121602179 Đặng Thị Nghĩa 160987 231916023 4

3 11111701042 Nguyễn Thị Ngọc 091193 110417011 4

4 21131602099 Nguyễn Thị Ngọc 021195 212016022 4

5 21131602032 Hồ Thị Nguyệt 020795 212016021 4

6 11111702247 Nguyễn Thị Nguyệt 200493 110417023 4

7 23121602184 Nguyễn Thị Nguyệt 150792 231916023 4

8 11111101023 Lê Đức Nhân 100693 110411011 4

9 11111706049 Nguyễn Huy Nhân 241188 110417061 4

10 11111702253 Cù Thị Hoài Như 260393 110417023 4

11 21121602066 Ngô Thị Như 261294 211916021 4

12 11141702096 Đặng Thị cẩm Nhung 231193 4

13 11121701004 Phạm Thị Nhung 150593 110517011 4

14 11111601032 Hà Thị Oanh 140492 110416011 4

15 11121702109 Lê Thị Kim Oanh 280294 110517022 4

16 21131702146 Nguyễn Thị PhươngOanh 160995 212017021 4

17 21131602102 Trần Thị Kiều Oanh 231095 212016022 4

18 13121602118 Trương Thị Oanh 030189 130516022 4

19 21121706004 Nguyễn Tiến Phúc 071093 211917021 4

20 23121602203 Lê Thị Phương 020591 231916023 4

21 11121101021 Nguyễn Thị Phương 101194 110511011 4



22 11121702114 Nguyễn Thị Phương 300194 110517022 4

23 21131702149 Nguyễn Thị Phương 160995 212017021 4

24 11111702058 Nguyễn Thị Mai Phương 210292 110417021 4

25 21121702105 Đậu Thị Phượng 150894 211917021 4

26 11121602034 Võ Thị Phượng 200393 110516021 4

27 11111101028 Nguyễn Văn Quyền 170391 110411011 4

28 23121602211 Dương Thị Quỳnh 200889 231916023 4

29 11121602063 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 101093 110516021 4

30 11121702016 Đinh Quang Tài 141185 110517021 4

31 21111702348 Đinh Thị Tâm 150892 211817023 4

32 23121602218 Lê Thị Tâm 040188 231916023 4

33 21111702230 Võ Thị Hồng Thắm 201193 211817022 4

34 11121602039 Nguyễn Thị Thanh 031193 110516021 4

35 21131602042 Nguyễn Thị Thanh 050394 212016021 4

36 11101102026 Thiều Nữ Thanh 050691 110311021 4

37 21131702183 Nguyễn Phương Thảo 291195 212017021 4

1 11111401012 Nguyễn Thị Thảo 081093 110414011 5

2 11121602042 Nguyễn Thị Thảo 130394 110516021 5

3 13121702211 Nguyễn Thị Thảo 150889 130517023 5

4 21131702157 Nguyễn Thị Thảo 180895 212017021 5

5 21131602106 Phan Thị Thảo 290395 212016022 5

6 11111601041 Hoàng Thị Thơ 120692 110416011 5

7 13101702050 Nguyễn Thị Thỏa 300484 130317021 5

8 11121702137 Nguyễn Thị Thơm 100194 110517022 5

9 13121702217 Phạm Thị Thơm 040890 130517023 5

10 11111601043 Nguyễn Thị Thu 200893 110416011 5

11 11121101008 Nguyễn Thị QuỳnhThương 190994 110511011 5

12 11121701006 Tô Thị Thương 15/02/94 110517011 5

13 21121702315 Trương Thị Hoài Thương 221294 211917022 5

14 11121702022 Dương Thị Thúy 090394 110517021 5

15 23121602251 Lê Thị Thu Thủy 080791 231916024 5

16 11111701056 Nguyễn Thị Thủy 100293 110417011 5

17 11121701005 Nguyễn Thị Thủy 130994 110517011 5

18 21131602052 Nguyễn Thị Tình 160194 212016021 5

19 11101702267 Trần Hữu Tố 070188 110317023 5

20 11131602193 Lê Thị Trang 140695 212016021 5

21 21121702284 Lê Thị Quỳnh Trang 280594 211917022 5

22 21131702163 Nguyễn Thị Trang 140595 212017021 5

23 23121602272 Nguyễn Thị Trang 160393 231916024 5

24 21131702166 Quách Thị Trang 110695 212017021 5

25 11131602194 Trương Thị Trang 260595 212016021 5

26 11121702157 Vũ Thị Huyền Trang 191294 110517022 5

27 13121702248 Vũ Thị Thùy Trang 051090 130517023 5

28 23121602280 Lê Thị Tú 200689 231916024 5

29 11111701058 Nguyễn Văn Tú 210393 110417011 5

30 21111702119 Phạm Đình Tuân 100293 211817021 5

31 21131602117 Nguyễn Thị Tuyên 180293 212016022 5

32 11111702191 Lương Thị Tuyết 261092 110417022 5

33 21131702169 Nguyễn Thị Tuyết 251095 212017021 5

34 23121602285 Trần Thị Vân 200790 231916024 5

35 21121502027 Nguyễn Tuấn Vũ 141194 211915021 5



36 21131602123 Võ Thị Vỵ 261294 212016022 5

37 11121602056 Trần Thị Xuân 201294 110516021 5

38 21131602125 Nguyễn Thị Yến 270995 212016022 5

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                   CBCT 1                                               CBCT 2

                         KT. CT HỘI ĐỒNG                   CBCT 1                                               CBCT 2

        Số thí sinh trong DS: ………………..
               Số thí sinh dự thi: ……………………

                 Hà Tĩnh, ngày … tháng 8 năm 2015


